
PHỤ LỤC
(Kèm theo Công văn số  5655/STC-QLNS ngày 31/12/2025 của Sở Tài

chính)

ĐVT: triệu đồng

STT Địa phương Tổng cộng

TỔNG CỘNG 73.244
1 Phường Đức Phổ 52
2 Xã Bình Minh 601
3 Xã Bình Chương 62
4 Xã Bình Sơn 1.003
5 Xã Vạn Tường 254
6 Xã Đông Sơn 579
7 Xã Trường Giang 127
8 Xã Đình Cương 185
9 Xã Thiện Tín 114

10 Xã Phước Giang 30
11 Xã Mộ Đức 117
12 Xã Lân Phong 63
13 Xã Tây Trà 762
14 Xã Cà Đam 287
15 Xã Thanh Bồng 879
16 Xã Tây Trà Bồng 834
17 Xã Sơn Linh 857
18 Xã Sơn Thủy 100
19 Xã Sơn Tây 1.318
20 Xã Sơn Tây Hạ 248
21 Xã Sơn Tây Thượng 8
22 Xã Ba Vì 2.373
23 Xã Ba Tô 1.871
24 Xã Ba Dinh 2.177
25 Xã Ba Vinh 2.013
26 Xã Ba Xa 2.455
27 Xã Đặng Thùy Trâm 2.530
28 Xã Ba Tơ 2.640
29 Xã Ba Động 2.307
30 Đặc khu Lý Sơn 206
31 Phường Kon Tum 4.758
32 Phường Đăk Cấm 2.264
33 Phường Đăk Bla 2.515
34 Xã Ngọk Bay 1.861
35 Xã Ia Chim 2.029
36 Xã Đăk Rơ Wa 3.165
37 Xã Đăk Pxi 2.052
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38 Xã Ngọk Tụ 1.652
39 Xã Ngọk Réo 268
40 Xã Đăk Tô 37
41 Xã Đăk Sao 106
42 Xã Đăk Tờ Kan 15
43 Xã Măng Ri 94
44 Xã Sa Loong 505
45 Xã Dục Nông 266
46 Xã Xốp 138
47 Xã Đăk Long 3.666
48 Xã Đăk Môn 3.075
49 Xã Sa Thầy 203
50 Xã Sa Bình 3.561
51 Xã Ya Ly 1.191
52 Xã Rờ Kơi 1.079
53 Xã Mô Rai 255
54 Xã Ia Đal 335
55 Xã Đăk Kôi 1.664
56 Xã Kon Braih 95
57 Xã Măng Đen 112
58 Xã Kon Plông 886
59 Xã Đăk Mar 794
60 Xã Ngọc Linh 127
61 Xã Đăk Rve 1.619
62 Xã Măng Bút 1.796
63 Xã Đăk Pék 2.574
64 Xã Đăk Plô 444
65 Xã Kon Đào 991
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